
V. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHỎAN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TÓAN

22. Vốn chủ sở hữu

a. Bảng đối chiếu biến động vốn chủ sở hữu

  Vốn đầu tư của 
chủ sở hữu   

  Thặng dư vốn               
cổ phần  

  Quỹ đầu tư          
phát triển  

  Quỹ dự phòng 
tài chính  

  Lợi nhuận sau 
thuế chưa phân 

phối  

 Chênh lệch tỷ 
giá hối đoái 

  Tổng cộng  

78,000,000,000    109,563,390,783 14,793,157,021 4,820,432,125   10,945,637,098   218,122,617,027       

Tăng vốn năm 2008 3,900,000,000      3,900,000,000           

Chi phí phát hành (150,000,000)      (150,000,000)            

Lãi năm 2008 31,251,448,534   31,251,448,534         

Thuế TNDN được mễn giảm tăng quỹ 3,172,084,694   (3,172,084,694)    -                           

Trích các qũy từ lãi năm 2008 4,157,000,000   1,386,000,000   (5,543,000,000)    -                           

Trích qũy khen thưởng, PL từ lãi năm 2008 (2,772,000,000)    (2,772,000,000)         

Phân chia lợi nhuận cho liên doanh (377,948,302)       (377,948,302)            

Phải thu thuế liên doanh 56,692,245          56,692,245               

Cổ tức năm 2008 (20%) (16,380,000,000)  (16,380,000,000)        

    81,900,000,000  109,413,390,783   22,122,241,715     6,206,432,125     14,008,744,881        233,650,809,504 

    81,900,000,000  109,413,390,783   22,122,241,715     6,206,432,125     14,008,744,881                     -          233,650,809,504 

Lãi năm 2009 52,723,377,815   52,723,377,815         

Chuyển LN chưa phân phối  năm 2008 vào quỹ ĐTPT 14,008,744,881 (14,008,744,881)                               -   

Trích các qũy từ lãi năm 2009 4,787,953,291   1,595,984,430   (6,383,937,721)                                 -   

Trích qũy khen thưởng, PL từ lãi năm 2009 (3,191,968,860)    (3,191,968,860)         

Thù lao HĐQT (Thành viên không kiêm nhiệm) (372,000,000)       (372,000,000)            

Phân chia lợi nhuận cho liên doanh (706,541,951)       (706,541,951)            

Phải thu thuế liên doanh 105,981,293        105,981,293             

Chênh lệch tỷ giá hối đoái 389,627,100    389,627,100             

Nộp bổ sung thuế TNDN 2008 (1,440,000,000)    (1,440,000,000)         

Nộp bổ sung thuế khác (1,817,417,340)    (1,817,417,340)         

Cổ tức năm 2009 (20%) (16,380,000,000)  (16,380,000,000)        

81,900,000,000    109,413,390,783 40,918,939,887 7,802,416,555   22,537,493,236   389,627,100    262,961,867,561       

-                      -                     -                    -                    (0)                        -                  (0)                             

Tại ngày 31/12/2009

Khoản mục

Tại ngày 01/01/2008

Tại ngày 31/12/2008

Tại ngày 01/01/2009

Trang 12 (tiếp theo)


